
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ       

Số:     /SNgV-VP 

V/v mời cung cấp báo giá thiết bị 

Hội nghị truyền hình và thiết bị 

mạng LAN, Wifi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Hà Tĩnh, ngày       tháng 7 năm 2026 

Kính gửi:  Các công ty/doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh 

 

Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá của các đơn vị cung 

cấp các thiết bị Hội nghị truyền hình và các thiết bị CNTT để làm cơ sở xây dựng 

giá gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Sở Ngoại Vụ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng 

kính mời quý Công ty, doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng 

cung cấp dịch vụ nghiên cứu nội dung yêu cầu báo giá gửi báo giá về Sở Ngoại 

vụ tỉnh Hà Tĩnh với các nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ: Số 35 đường Võ Liêm Sơn, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên:Lê Trọng Hiền; 

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng; 

- Số điện thoại: 0916333968; 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Văn phòng - 

Sở Ngoại Vụ Hà Tĩnh, Số 35 đường Võ Liêm Sơn, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà 

Tĩnh.  

Lưy ý: Số lượng báo giá: 01 bản gốc (theo mẫu kèm theo), Bản mềm qua 

email: songoaivu@hatinh.gov.vn. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h30 phút ngày 29/7/2026 đến 17h ngày 

31/7/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 31/7/2026. 

II. Nội dung yêu cầu của báo giá 

1. Nhà cung cấp báo giá theo đầy đủ danh mục tính năng, chức năng của 

thiết bị quy định tại Phụ lục I kèm theo Yêu cầu báo giá. 

2. Thời gian triển khai dịch vụ: Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ký hợp 

đồng. 

3. Thông tin khác (nếu có): 



 

- Giá chào đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí triển khai, cài 

đặt, cấu hình, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì và toàn bộ các chi phí hợp 

pháp khác để hoàn thành gói dịch vụ; 

- Nhà cung cấp báo giá đầy đủ theo các danh mục, biểu mẫu và yêu cầu nêu 

trong Hồ sơ yêu cầu báo giá; trường hợp không báo giá đầy đủ phải nêu rõ lý do; 

- Hồ sơ báo giá phải được ký, đóng dấu (nếu có) và gửi trong phong bì niêm 

phong, bảo đảm tính bảo mật, khách quan và minh bạch trong quá trình tiếp nhận, 

mở và đánh giá báo giá. 

Đề nghị các nhà cung cấp, quý công ty quan tâm thực hiện./. 

  
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ Sở; 
- Lưu: VT.  

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Ngô Thị Hoài Nam 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

                                                                     

                                           

                               

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 01 

BÁO GIÁ MUA SẮM, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG 

(Kèm theo Công văn số:           /SNgV-VP ngày 28 /07/2026 của Sở Ngoại Vụ Hà Tĩnh) 

 

Tên đơn vị báo giá.............. 

 

BÁO GIÁ MUA SẮM, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHẦN CỨNG 

 

                    Kính gửi: Sở Ngoại Vụ Hà Tĩnh 

 

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý đơn vị bảng chào giá trang thiết bị như sau:  
       ĐVT: VNĐ 

TT Tên Sản phẩm và Đặc tính kỹ thuật 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

trước thuế 

Thuế  

GTGT 

Thành 

tiền  

sau thuế 

1 

Thiết bị hội nghị truyền hình 

Video Input: 2 x USB 3.0, 1 x USB-C DP Alt Mode, 1 

x HDMI 2.0 

Video Output: 2 x HDMI 2.0, Touch Display 

Compatible 

Audio Input: USB (UAC), USB-C DP Alt Mode, 1 x 

HDMI, 1 x 3.5 mm stereo line-in, up to 3 IP 

Microphones 

Audio Output: 1 x HDMI, USB (UAC), 1 x 3.5 mm 

stereo line-out 

People Video Resolution:4K, 30 fps (TX and RX) 

from 2048 Kbps; 1080p, 60 fps from 1740 Kbps; 

1080p, 30 fps from 1024 Kbps; 720p, 60 fps from 832 

Kbps; 720p, 30 fps from 512 Kbps 

Bộ 1         



 

Camera 4K MPTZ with 

12x Optical Zoom 

2 

Màn hình Led  

Khoảng cách điểm ảnh: 2mm 

Kích thước Module: 320 x 160 (mm) 

Độ phân giải Module: 160 x 80 dots 

m2 
      

4,096  
        

3 

Thiết bị xử lý hình ảnh (Video Processor) cho màn 

hình LED P2  

Bộ xử lý chuyên dụng như Kystar, Novastar, hoặc 

Listen, giúp chuyển đổi tín hiệu (HDMI, SDI, DVI) để 

hiển thị sắc nét 

Bộ 1         

4 

Máy tính Xách tay 

Intel Core i7 Raptor Lake - 1355U 

Số nhân: 10 

Số luồng: 12 

Tốc độ CPU: 1.70 GHz (Lên đến 5.00 GHz khi tải 

nặng) 

Card màn hình: Card tích hợp - Intel Iris Xe Graphics 

RAM: 16 GB 

Loại RAM: DDR4 (8 GB onboard + 1 khe 8 GB) 

Tốc độ Bus RAM: 3200 MHz 

Hỗ trợ RAM tối đa: 16 GB 

Ổ cứng: 512 GB SSD NVMe M.2 PCIe Gen 4.0 

Hỗ trợ khe cắm HDD SATA 2.5 inch mở rộng (nâng 

cấp tối đa 1 TB) 

Kích thước màn hình: 14" 

Bộ 1         

5 

Thiết bị tường lửa: 

CPU: Intel® Celeron® processor N3350 (Apollo 

Lake) 

Cái 1      



 

Chipset: SoC integrated 

Memory: 1 x DDR3L-1866 SO-DIMM (upto 8GB 

memory) 

BIOS: AMI SPI Flash BIOS 

Storage: 128GB M.2 SATA 3TE7 

Network Interface: 3 x GbE RJ-45 (Intel® I210) 

I/O: 1 x Console (RJ-type) 

Other Features: LAN Bypass (optional) 

Expansion Interface: 1 x Full-size PCI Express Mini 

Card slot 

(PCIe/USB signal) 

Watchdog Timer: 255 stepping for system reset 

Power Supply: 12V DC, 3A power adapter 

  Phần mềm bản quyền 12 tháng Firewall License:  
Licence/ 

năm 
1         

6 

Thiết bị chuyển mạch Switch 

Hỗ trợ 24 cổng Gigabit, 2 cổng SFP+ 

Cổng SFP+ hỗ trợ cả module 1.25Gb SFP và 10Gb 

SFP+. 

Bộ xử lý CPU ARM 32bit 98DX3236 tốc độ 800MHz 

Bộ nhớ RAM 512MB, bộ nhớ lưu trữ 16MB 

Điện năng tiêu thụ: 24W 

Nguồn PoE đầu vào: 10V-30V 

Cho phép quản lý chuyển tiếp cổng đến cổng (Port) 

port-to-port forwarding. 

16K host table, IEEE 802.1Q VLAN, Supports up to 

4K VLANs. 

Hỗ trợ hệ điều hành SwOS hoặc RouterOS 

Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1         



 

7 

Thiết bị chuyển mạch Switch 

16 Cổng RJ45 Gigabit Auto-Negotiation, hỗ trợ 

MDI/MDIX tự động 

Cái 2         

8 

Thiết bị phát sóng WIFI 

Hỗ trợ 100+ user, Chuẩn AC MU-MIMO 1167Mbps 

(Kèm nguồn POE) 

- 16 SSID, >100+ client đồng thời, Cự ly 165 mét 

- Tính năng mesh kết nối không dây, Cloud controller 

và hardware controller, roaming tự động 

- Hỗ trợ Wifi Marketing, Voucher, landing page, 

Radius 

- 2 băng tần 2,4 và 5Ghz, Công nghệ MU-MIMO 2x2 

anten ngầm, băng thông 1,27Gbps, 2 cổng LAN (1 

PoE 48V) 

Cái 8         

9 

Cáp mạng CAT 5E AMP 

Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet. 

Thỏa tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet(IEEE 

802.3ab). 

Băng thông hỗ trợ tới 200 MHz. 

Mét 525         

10 

Thiết bị ATA 4 cổng máy lẻ Analog 

4 cổng RJ11 FXS  

2 10/100/1000Mbps RJ45 

Bao gồm một built-in NAT router có thể xử lý tốc độ 

định tuyến lên đến 100Mbps 

Bộ 1         

11 

Hạt mạng RJ 45 

Chất liệu cao cấp, giảm tình trạng gãy, vỡ đầu mạng, 

tăng diện tích tiếp xúc với dây mạng, tránh hen gỉ, cực 

bề 

Hạt 100         



 

12 

Bộ Wallplate 1 Port vuông 

Mặt: Mặt 1 port vuông 

Nhân mạng: Nhân mạng âm tường CAT5 RJ45 

Đế: Đế âm tường kích thước 86x86mm 

Bộ 24         

13 Nẹp nhựa Sino 39x18 mm m 40         

14 Nẹp nhựa Sino 24x14 mm m 100         

15 

Chi phí Vật liệu phụ:  

- Dây cáp âm thanh, jack chuyển đổi, giá treo loa... 

- Đinh vít, lạt nhựa, tem đánh số, dây điện, nẹp nhựa, 

ống gen tròn, ổ cắm, phích cắm… 

Gói 1         

16 

- Chi phí nhân công triển khai lắp đặt Thiết bị mạng, 

hệ thống Wifi và cài đặt hệ thống đảm bảo ATTT theo 

mô hình cấp độ 2. 

- Chi phí cấu hình thiết lập hệ thống điện thoại cố định 

- Chi phí làm gọn hệ thống mạng LAN hiện hữu: Bao 

gồm việc sắp xếp, bó gọn, đánh nhãn và tối ưu lại hạ 

tầng mạng LAN cũ nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ 

quản lý và vận hành ổn định. 

Nhân 

công/ hệ 

thống 

1         

  Tổng cộng   

 
Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí  

Các điều khoản: 

- Hàng mới 100 % 

- Địa điểm giao hàng: Sở Ngoại Vụ Hà Tĩnh, Số 35 đường Võ Liêm Sơn, Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh 

- Các điều khoản khác (nếu có) 

- Thời gian giao hàng: 



 

- Phương thức thanh toán: 

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký./. 

 ........................, Ngày       tháng       năm 2027 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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